
TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Quê quán

(địa danh hành 

chính khi tham 

gia TNXP và địa 

danh hành chính 

hiện nay)

Nơi ở hiện nay

(địa danh hành 

chính hiện nay)

Ngày, 

tháng, năm 

tham gia 

TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm 

HTNV

Đơn vị 

TNXP

Tổng thời 

gian tham 

gia TNXP 

đề nghị 

xét khen 

thưởng

Giấy tờ minh chứng Ghi chú

1 Phạm Thị Thê 10/10/1954

Thôn Thượng, xã 

Tái Sơn, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương

Tổ dân phố 

Ngọc Lặc, 

phường Tân 

Hưng, thành 

phố Hải Phòng

06/1972 06/1975

C722-N39-

B67 Đoàn 

559

03 năm

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung phong:

+ Quyết định số 1670a/QĐ-UBND ngày 06/6/2003 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ năm 1972 đến năm 1975

+ Giấy xác nhận số 10074/GXN ngày 23/3/2010 của 

Binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng xác nhận thời gian tham 

gia thanh niên xung phong từ 06/1972-06/1975

+ Giấy xác nhận của BCH tỉnh Hội TNXP Hải Dương 

xác nhận thời gian tham gia TNXP từ 06/1972-06/1975

2 Nguyễn Văn Sản 01/4/1954

thôn Ngọc Lặc, 

xã Ngọc Sơn, 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương nay là 

Tổ dân phố Ngọc 

Lặc, phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Tổ dân phố 

Ngọc Lặc, 

phường Tân 

Hưng, thành 

phố Hải Phòng

06/1972 06/1975

C722-N39-

B67 Đoàn 

559

03 năm

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung phong:

+ Quyết định số 1670a/QĐ-UBND ngày 06/6/2003 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ năm 1972 đến năm 1975

+ Giấy xác nhận số 10073/GXN ngày 23/3/2010 của 

Binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng xác nhận thời gian tham 

gia thanh niên xung phong từ 06/1972-06/1975

+ Giấy xác nhận của BCH tỉnh Hội TNXP Hải Dương 

xác nhận thời gian tham gia TNXP từ 06/1972-06/1975

+ Bằng ghi công của BCH Đoàn TNLĐ HCM ngày 

5/5/1975

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG"

(Kèm theo Thông báo số              /TB-UBND ngày         tháng 10 năm 2026 của UBND phường Tân Hưng)



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Quê quán

(địa danh hành 

chính khi tham 

gia TNXP và địa 

danh hành chính 

hiện nay)

Nơi ở hiện nay

(địa danh hành 

chính hiện nay)

Ngày, 

tháng, năm 

tham gia 

TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm 

HTNV

Đơn vị 

TNXP

Tổng thời 

gian tham 

gia TNXP 

đề nghị 

xét khen 

thưởng

Giấy tờ minh chứng Ghi chú

3 Trần Thị Lập 17/01/1954

thôn Ngọc Lặc, 

xã Ngọc Sơn, 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương nay là 

Tổ dân phố Ngọc 

Lặc, phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Tổ dân phố 

Ngọc Lặc, 

phường Tân 

Hưng, thành 

phố Hải Phòng

06/1972 06/1975

C722-N39-

B67 Đoàn 

559

03 năm

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung phong:

+ Quyết định số 1670a/QĐ-UBND ngày 06/6/2003 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ năm 1972 đến năm 1975

4 Bùi Văn Nghiêm 01/01/1951

thôn Mỹ Xá, xã 

Ngọc Sơn, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương nay là Tổ 

dân phố Mỹ Xá, 

phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Tổ dân phố Mỹ 

Xá, phường 

Tân Hưng, 

thành phố Hải 

Phòng

10/02/1972
01/4/197

4

C 3221 - Ty 

giao thông 

Hải Hưng

02 năm 

02 tháng 

20 ngày

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung phong:

+ Quyết định số 1670a/QĐ-UBND ngày 06/6/2003 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ năm 1972 đến năm 1975

5 Đoàn Thị Sợi 02/8/1949

thôn Mỹ Xá, xã 

Ngọc Sơn, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương nay là Tổ 

dân phố Mỹ Xá, 

phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Tổ dân phố Mỹ 

Xá, phường 

Tân Hưng, 

thành phố Hải 

Phòng

06/1972 06/1974

C 3221 - Ty 

giao thông 

Hải Hưng

2 năm 

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung phong:

+ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2009 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ 06/1972 đến 06/1974

+ Giấy chứng nhận số 1236/GCN-TTHD của BCH tỉnh 

Hội HD ngày 01/10/2024 chứng nhận thời gian tham gia 

TNXP từ 06/1972-9/1974



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Quê quán

(địa danh hành 

chính khi tham 

gia TNXP và địa 

danh hành chính 

hiện nay)

Nơi ở hiện nay

(địa danh hành 

chính hiện nay)

Ngày, 

tháng, năm 

tham gia 

TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm 

HTNV

Đơn vị 

TNXP

Tổng thời 

gian tham 

gia TNXP 

đề nghị 

xét khen 

thưởng

Giấy tờ minh chứng Ghi chú

6 Phạm Văn Cộ 19/3/1953

thôn Mỹ Xá, xã 

Ngọc Sơn, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương nay là Tổ 

dân phố Mỹ Xá, 

phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Tổ dân phố Mỹ 

Xá, phường 

Tân Hưng, 

thành phố Hải 

Phòng

7/1972 12/1975

C 3221 - Ty 

giao thông 

Hải Hưng

3 năm 5 

tháng

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung phong:

+ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2009 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ 07/1972 đến 12/1975

+ Giấy chứng nhận số 1212/GCN-TTHD của BCH tỉnh 

Hội HD ngày 01/10/2024 chứng nhận thời gian tham gia 

TNXP từ 06/1972-9/1974

7 Vũ Văn Hinh 07/10/1938

thôn Ngọc Lặc, 

xã Ngọc Sơn, 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương nay là 

Tổ dân phố Ngọc 

Lặc, phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Tổ dân phố 

Ngọc Lặc, 

phường Tân 

Hưng, thành 

phố Hải Phòng

01/01/1965 06/3/1968 CT 115
3 năm 02 

tháng

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung phong:

+ Quyết định số 1670a/QĐ-UBND ngày 06/6/2003 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ năm 1972 đến năm 1975

+ Giấy chứng nhận số 1221/GCN-TTHD của BCH tỉnh 

Hội HD ngày 01/10/2024 chứng nhận thời gian tham gia 

TNXP từ 01/1965-03/1968

8 Vũ Thị Thẻo 20/01/1945

thôn Ngọc Lặc, 

xã Ngọc Sơn, 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương nay là 

Tổ dân phố Ngọc 

Lặc, phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Tổ dân phố 

Ngọc Lặc, 

phường Tân 

Hưng, thành 

phố Hải Phòng

1965 1970

C582-N57-

P24

Lạng Sơn

05 năm

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung phong:

+ Quyết định số 1670a/QĐ-UBND ngày 06/6/2003 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ năm 1972 đến năm 1975

+ Giấy chứng nhận số 1220/GCN-TTHD của BCH tỉnh 

Hội HD ngày 01/10/2024 chứng nhận thời gian tham gia 

TNXP từ 01/1965-12/1969



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Quê quán

(địa danh hành 

chính khi tham 

gia TNXP và địa 

danh hành chính 

hiện nay)

Nơi ở hiện nay

(địa danh hành 

chính hiện nay)

Ngày, 

tháng, năm 

tham gia 

TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm 

HTNV

Đơn vị 

TNXP

Tổng thời 

gian tham 

gia TNXP 

đề nghị 

xét khen 

thưởng

Giấy tờ minh chứng Ghi chú

9 Đoàn Xuân Thành 21/10/0936

thôn Mỹ Xá, xã 

Ngọc Sơn, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương nay là Tổ 

dân phố Mỹ Xá, 

phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Tổ dân phố Mỹ 

Xá, phường 

Tân Hưng, 

thành phố Hải 

Phòng

7/1965 5/1976

Từ 07/1965-

3/1973: C582-

N57-P24

Lạng Sơn

Từ 03/1973-

5/1976: Đội 

TNXP 341

10 năm 9 

tháng

- Lý lịch Đảng viên có ghi thời gian tham gia TNXP từ 

7/1965-5/1976

- Giấy chứng nhận số 3171/GCN-THHD ngày 

25/10/2024 của BCH tỉnh Hội HD xác nhận thời gian 

tham gia TNXP trong đơn vị C582-N57-P24 Lạng Sơn từ 

07/1965-07/1969

10 Nguyễn Thị Uất 09/10/1946

thôn Mỹ Xá, xã 

Ngọc Sơn, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương nay là Tổ 

dân phố Mỹ Xá, 

phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Tổ dân phố Mỹ 

Xá, phường 

Tân Hưng, 

thành phố Hải 

Phòng

1970 1976 C7-N39-B67 4 năm

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung:

+ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2009 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ 1970-1976

+ Giấy chứng nhận số 1234/GCN-TTHD của BCH tỉnh 

Hội HD ngày 01/10/2024 chứng nhận thời gian tham gia 

TNXP từ 1971-1975

11 Vũ Văn Ưng 02/01/1945

thôn Ngọc Lặc, 

xã Ngọc Sơn, 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương nay là 

Tổ dân phố Ngọc 

Lặc, phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Đã chết 

(03/01/2026)
01/1965 12/1969 CT 115

4 năm 11 

tháng

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung:

+ Quyết định số 1670a/QĐ-UBND ngày 06/6/2003 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ năm 1965 đến năm 1969

+ Giấy chứng nhận nhận của BCH tỉnh Hội TNXP Hải 

Dương số 1238/GCN-THHD NGÀY 01/10/2024 xác 

nhận thời gian tham gia TNXP từ 08/1964-08/1970

12 Nguyễn Thị Gái 15/01/1948

Thôn Cao Minh, 

xã Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải 

Phòng

35/687 Lê 

Thanh Nghị, 

phường Tân 

Hưng, thành 

phố Hải Phòng

7/1965 11/1967 N41-414-P18
2 năm 4 

tháng

- Giấy chứng nhận khen thưởng chống Mỹ

- Thẻ Đảng viên

- Lý lịch Đảng viên có xác nhận thời gian tham gia 

TNXP từ '7/1965-11/1967



TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Quê quán

(địa danh hành 

chính khi tham 

gia TNXP và địa 

danh hành chính 

hiện nay)

Nơi ở hiện nay

(địa danh hành 

chính hiện nay)

Ngày, 

tháng, năm 

tham gia 

TNXP

Ngày, 

tháng, 

năm 

HTNV

Đơn vị 

TNXP

Tổng thời 

gian tham 

gia TNXP 

đề nghị 

xét khen 

thưởng

Giấy tờ minh chứng Ghi chú

13 Phạm Văn Cưu 13/11/1948

Thôn Thượng 

Sơn, xã Tân Kỳ, 

thành phố Hải 

Phòng

252 Yết Kiêu, 

thành phố Hải 

Phòng

7/1965 2/1968 N57-582-P24
2 năm 7 

tháng

- Thẻ hội viên

- Thẻ Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (ngày 

nhập ngũ 25/7/1965, ngày cấp thẻ 27/2/1968)

14 Nguyễn Thị Kiệm 20/8/1955

Phạm Cự Lượng, 

phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

66 Phạm Cự 

Lượng, phường 

Tân Hưng, 

thành phố Hải 

Phòng

8/1972 6/1975 C2-N285-P31
2 năm 10 

tháng

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung:

+ Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 25/3/2002 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ năm 1972 đến năm 1975

+ Giấy xác nhận số 4772/GXN ngày 22/9/2009 của Binh 

đoàn 12 Bộ Quốc phòng xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ 08/1972-06/1975

+ Giấy xác nhận của BCH tỉnh Hội TNXP Hải Dương 

xác nhận thời gian tham gia TNXP từ 08/1972-06/1975

15 Bùi Thị Cơ 01/01/1946

Phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Phường Tân 

Hưng, thành 

phố Hải Phòng

02/3/1968 04/7/1972 C7-Đ25-B67

4 năm 4 

tháng 4 

ngày

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung:

+ Quyết định số 4644/QĐ-UBND ngày 14/11/2002 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ năm 1968 đến năm 1972

+ Huân chương kháng chiến Hạng Nhất

+ Giấy chứng nhận số 915/GNC-THHD ngày 26/9/2024 

của BCH tỉnh Hội TNXP Hải Dương xác nhận thời gian 

tham gia TNXP từ 02/3/1968-04/7/1972

16 Đoàn Thị Lan 12/8/1952

phường Hải Tân, 

thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương nay là 

phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

Số 30 Lã Thị 

Lượng, phường 

Tân Hưng, 

thành phố Hải 

Phòng

01/5/1968 10/5/1971

Đại đội 08, 

Đội C106, 

Tổng đội B67

3 năm 0 

tháng 10 

ngày

- Hồ sơ trợ cấp 1 lần đối tượng thanh niên xung:

+ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2009 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc trợ cấp ưu đãi đối với 

thanh niên xung phong có xác nhận thời gian tham gia 

thanh niên xung phong từ 5/1968-5/1971
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